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DẠNG 4: CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CON LẮC LÒ XO 

CHU KÌ TẦN SỐ 

Câu 1: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Nếu biên độ 

dao động tăng gấp đôi thì tần số dao động điều hòa của con lắc 

A. tăng  lần. B. giảm 2 lần. C. không đổi. D. tăng 2 lần. 

Câu 2 (TN2009): Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 400 g, lò xo khối lượng 

không đáng kể và có độ cứng 100 N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương 

ngang. Lấy 2 = 10. Dao động của con lắc có chu kì là 

A. 0,8 s.  B. 0,4 s. C. 0,2 s.  D. 0,6 s. 

Câu 3 (TN2012): Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 20 N/m và vật nhỏ có 

khối lượng m. Con lắc dao động điều hòa với tần số 1,59 Hz. Giá trị của m là 

A. 75 g. B. 200 g. C. 50 g. D. 100 g. 

Câu 4: Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao 

động điều hòa. Nếu tăng độ cứng k lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần 

số dao động của vật sẽ  

A. tăng 2 lần. B. giảm 2 lần. C. giảm 4 lần. D. tăng 4 lần. 

Câu 5 (ĐH - 2013): Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là m1 = 300 g dao động 

điều hòa với chu kì 1 s. Nếu thay vật nhỏ có khối lượng m1 bằng vật nhỏ có khối 

lượng m2 thì con lắc dao động với chu kì 0,5 s. Giá trị m2 bằng 

A. 100 g. B. 150 g. C. 25 g. D. 75 g. 

BIÊN ĐỘ VẬN TỐC GIA TỐC 

Câu 1 (TN2011): Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 200 g và lò xo nhẹ có độ 

cứng 80 N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 4 cm. Độ 

lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là 

A. 100 cm/s. B. 40 cm/s. C. 80 cm/s. D. 60 cm/s. 

Câu 2: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 20 N/m và vật nhỏ có khối lượng 

0,2 kg dao động điều hòa. Tại thời điểm t, vận tốc và li độ của vật lần lượt là 40 cm/s 

và 4 cm. Biên độ dao động của vật là 

A. 16 cm. B. 4 cm. C. 4√3 cm. D. 4√2 cm. 

Câu 3 (CĐ 2013): Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và vật nhỏ có khối 

lượng 250 g, dao động điều hòa dọc theo trục Ox nằm ngang (vị trí cân bằng ở O). 

Ở li độ -2 cm, vật nhỏ có gia tốc 8 m/s2. Giá trị của k là    

A. 120 N/m.  B. 20 N/m.  C. 100 N/m.  D. 200 N/m. 
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Câu 4 (ĐH2008) (8+): Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 20 N/m và viên bi 

có khối lượng 0,2 kg dao động điều hòa. Tại thời điểm t, vận tốc và gia tốc của viên 

bi lần lượt là 20 cm/s và 2√3  m/s2. Biên độ dao động của viên bi là 

A. 16 cm. B. 4 cm. C. 4√3 cm. D. 10√3 cm. 

Câu 5 (CĐ2009) (8+): Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương ngang 

với biên độ √2 cm. Vật nhỏ của con lắc có khối lượng 100 g, lò xo có độ cứng 100 N/m. 

Khi vật nhỏ có vận tốc 10√10  cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là 

A. 4 m/s2. B. 10 m/s2.  C. 2 m/s2. D. 5 m/s2. 

Câu 6 (TN 2013) (8+): Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật 

nhỏ có khối lượng 100 g dao động điều hoà theo phương nằm ngang với biên độ 4 cm. 

Lấy π2 =10. Khi vật ở vị trí mà lò xo dãn 2 cm thì vận tốc của vật có độ lớn là  

A. 20√3π cm/s. B. 10π cm/s. C. 20π cm/s. D. 10√3π cm/s. 

Câu 7 (8+): Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ có khối 

lượng 100 g dao động điều hoà theo phương thẳng đứng (vật ở dưới) với biên độ 4 cm. 

Lấy g = 10 m/s2. Khi vật ở vị trí mà lò xo dãn 2 cm thì vận tốc của vật có độ lớn là  

A. 20√30 cm/s. B. 10√10 cm/s. C. 20√10 cm/s. D. 50√6 cm/s. 

Câu 8 (8,5+): Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với tần số 

góc ω (7,2 rad/s < ω < 9,9 rad/s) theo phương trùng với trục của lò xo với biên độ 9,7 cm. 

Tại thời điểm lò xo dãn 21,8125 cm tốc độ của vật là 57,6 cm/s. Lấy g = 9,8 m/s2. Giá 

trị ω gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 6,9 rad/s. B. 8,7 rad/s. C. 7,9 rad/s. D. 5,7 rad/s. 

Câu 9 (8,5+): Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa theo phương 

trùng với trục của lò xo với biên độ 15 cm. Tại thời điểm vật ở dưới vị trí cân bằng 

mà lò xo dãn 21,8 cm thì tốc độ của vật là 90 cm/s. Lấy g = 9,8 m/s2. Độ dãn lò xo 

tại vị trí cân bằng gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 25 cm. B. 8 cm. C. 9 cm. D. 10 cm. 

Câu 10 (9+): Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa theo phương 

trùng với trục của lò xo. Tại thời điểm lò xo dãn 2 cm tốc độ của vật là 4v√5 cm/s; 

tại thời điểm lò xo dãn 4 cm tốc độ của vật là 6v√2 cm/s; tại thời điểm lò xo dãn 6 cm 

tốc độ của vật là 3v√6 cm/s. Lấy g = 9,8 m/s2. Biên độ dao động gần giá trị nào nhất 

sau đây? 

A. 8 cm. B. 9 cm. C. 7 cm. D. 10 cm. 



 

 

 

Website học trực tuyến: chuvanbien.vn        Group học tập: https://www.facebook.com/groups/chuvanbien.vn/                                                  

CÔNG TY TNHH MODERN VISION – ĐT: 0985829393 – 0943191900 
Email: chuvanbien.vn@gmail.com                       Fanpage: https://www.facebook.com/chuvanbien.vn/ 

3 

Câu 11 (9+): Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa theo phương 

trùng với trục của lò xo. Tại thời điểm lò xo dãn 2 cm tốc độ của vật là 4v√5 cm/s; 

tại thời điểm lò xo dãn 4 cm tốc độ của vật là 6v√2 cm/s; tại thời điểm lò xo dãn 6 cm 

tốc độ của vật là 3v√6 cm/s. Lấy g = 9,8 m/s2. Trong một chu kì, tốc độ trung bình 

của vật trong khoảng thời gian lò xo bị dãn có giá trị gần nhất với giá trị nào sau 

đây? 

A. 1,52 m/s. B. 1,26 m/s. C. 1,43 m/s. D. 1,21 m/s. 

THỜI ĐIỂM THỜI GIAN 

Câu 1 (ĐH2012): Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ 

khối lượng m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T. Biết ở thời 

điểm t vật có li độ 5cm, ở thời điểm t + T/4 vật có tốc độ 50 cm/s. Giá trị của m bằng 

A. 0,5 kg. B. 1,2 kg. C. 0,8 kg. D. 1,0 kg. 

Câu 2 (CĐ2009) (8+): Một con lắc lò xo (độ cứng của lò xo là 50 N/m) dao động 

điều hòa theo phương ngang với biên độ A. Cứ sau 0,05 s thì vật nặng của con lắc 

lại cách vị trí cân bằng một khoảng như cũ (khác 0 và khác A). Lấy 2 = 10. Khối 

lượng vật nặng của con lắc bằng 

A. 250 g.  B. 100 g. C. 25 g. D. 50 g. 

Câu 3 (8+): Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng là 50 N/m và vật nặng có khối 

lượng m, dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A. Hai thời điểm liên 

tiếp t1 và t1 + t, vật nặng của con lắc đều cách vị trí cân bằng một khoảng b (b ≠ 0; 

b ≠ A). Biết t bằng 0,05 s hoặc 0,1 s. Giá trị m là 

A. 237 g. B. 114 g. C. 25 g. D. 50 g. 

Câu 4 (8+): Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng là 50 N/m và vật nặng có khối 

lượng 500 g, dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A. Hai thời điểm 

liên tiếp t1 và t1 + t, vật nặng của con lắc đều cách vị trí cân bằng một khoảng b (b ≠ 0; 

b ≠ A). Biết t bằng t0 hoặc 2t0. Giá trị t0 bằng 

A. π/30 s. B. π/15 s. C. π/20 s. D. π/40 s. 

Câu 5 (8,5+): Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng là 50 N/m và vật nặng có 

khối lượng 500 g, dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A > 3 cm. Hai 

thời điểm liên tiếp t1 và t1 + t, vật nặng của con lắc đều cách vị trí cân bằng một 

khoảng 3 cm. Biết t bằng t0 hoặc 2t0. Tốc độ cực đại của vật có thể là 

A. 40 cm/s. B. 10√3 cm/s. C. 80 cm/s. D. 60 cm/s. 
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Câu 6 (8,5+): Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng là 50 N/m và vật nặng có 

khối lượng 500 g, dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A > 3 cm. Hai 

thời điểm liên tiếp t1 và t1 + t, vật nặng của con lắc đều cách vị trí cân bằng một 

khoảng 3 cm. Biết t bằng t0 hoặc 3t0. Tốc độ cực đại của vật có thể là b hoặc c. Giá 

trị (b + c) gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 140 cm/s. B. 90 cm/s. C. 110 cm/s. D. 120 cm/s. 

Câu 7 (8,5+): Con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng 250 g và lò xo nhẹ có 

độ cứng 100 N/m dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 4 cm. Khoảng thời 

gian ngắn nhất để vận tốc của vật có giá trị từ -40 cm/s đến 40√3 cm/s là 

A. π/40 s. B. π/120 s. C. π/20 s. D. π/24 s. 

Câu 8 (8,5+): Con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng 250 g và lò xo nhẹ có 

độ cứng 100 N/m dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 4 cm. Khoảng thời 

gian ngắn nhất để vận tốc của vật có giá trị từ -40 cm/s đến 40√3 cm/s (và đang 

giảm) là 

A. π/40 s. B. π/120 s. C. π/20 s. D. π/24 s. 

Câu 9 (8,5+): Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với tần số 

góc . Vật nhỏ của con lắc có khối lượng 100 g. Tại thời điểm t = 0, vật nhỏ qua vị 

trí cân bằng theo chiều dương. Tại thời điểm t = 0,95 s, vận tốc v và li độ x của vật 

nhỏ thỏa mãn v = -x lần thứ 5. Lấy π2 = 10. Độ cứng của lò xo là 

A. 85 N/m. B. 37 N/m.   C. 20 N/m. D. 25 N/m. 

Câu 10 (8,5+): Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với tần số 

góc . Vật nhỏ của con lắc có khối lượng 900 g. Tại thời điểm t = 0, vật nhỏ qua vị 

trí cân bằng theo chiều dương. Tại thời điểm t = 4,3 s, vận tốc v và li độ x của vật 

nhỏ thỏa mãn v√3 = x lần thứ 15. Độ cứng của lò xo gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 113 N/m. B. 96 N/m. C. 100 N/m. D. 110 N/m. 

Đáp án 

Chu kì tần số 

1C 2B 3B 4D 5D      

Biên độ vận tốc gia tốc 

1C 2D 3C 4B 5B 6A 7D 8C 9D 10A 11C 

Thời điểm thời gian 

1D 2D 3B 4A 5D 6A 7A 8D 9D 10C 

 


